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CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG
1. Giới thiệu chung
1.1. Khái quát Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam


Việt Nam là thành viên của Tổ chức hàng hải quốc tế IMO từ ngày 28/5/1984. Để đảm bảo cho hoạt động của tàu thuyền trên biển theo Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS), đặc biệt là công tác Tìm kiếm cứu nạn, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã phối hợp với Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) xây dựng Quy định về đảm bảo thông tin cấp cứu và an toàn hàng hải, gọi tắt là GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). 


Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ Thông tin duyên hải có vùng phủ sóng vệ tinh, sóng trái đất các vùng biển A1, A2, A3 và A4, bao gồm các Đài TTDH loại I, II, III, IV, Đài Thông tin Vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng, Đài Thông tin vệ tinh mặt đất COSPAS – SARSAT Việt Nam, Đài Trung tâm xử lý thông tin Hàng hải Hà Nội và Đài Thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT).


Dịch vụ thông tin cấp cứu và an toàn hàng hải (dịch vụ thông tin duyên hải) tại Việt Nam được Hệ thống TTDH cung ứng trên nguyên tắc:
· Thực hiện theo Bộ tiêu chuẩn quốc gia về Thông tin duyên hải theo chuẩn GMDSS và các quy định liên quan khác của pháp luật;

· Phối hợp xử lý, chia sẻ thông tin và dự phòng giữa các Đài trong Hệ thống TTDH.
1.2. Khái quát Bộ Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thốngthông tin duyên hải


Bộ Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải bao gồm:

· Tập 1: Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng (HPLES).

· Tập 2: Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác Đài Thông tin vệ tinh mặt đất COSPAS – SARSAT Việt Nam (VNLUT/MCC).

· Tập 3: Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác Đài Thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT).

· Tập 4: Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác Đài Thông tin duyên hải.
· Tập 5: Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác Đài Trung tâm xử lý thông tin Hàng hải Hà Nội.

· Tập 6: Định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng thiết bị thuộc Hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam.

1.3. Giới thiệu chung về Đài Thông tin vệ tinh mặt đất COSPAS – SARSAT Việt Nam

Đài Thông tin Vệ tinh mặt đất COSPAS – SARSAT Việt Nam (VNLUT/MCC)là Đài thông tin vệ tinh có tầm bao phủ trong các vùng biển A1, A2, A3, A4.

Đài Thông tin Vệ tinh mặt đất COSPAS – SARSAT Việt Nam (VNLUT/MCC) thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụthông tin duyên hải; tiếp nhận, xử lý và phân phối dữ liệu báo động Cospas-Sarsat tới các đầu mối phối hợp tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam, Lào và Campuchia; phối hợp với các Đài TTDH khác để chia sẻ dữ liệu, phục vụ xử lý thông tin TKCN và các thông tin an toàn, an ninh khác.


Các dịch vụ TTDH do Đài VNLUT/MCC tham gia cung ứng, gồm:
· Dịch vụ trực canh cấp cứu Cospas-Sarsat, theo tiêu chuẩn TCVN 9805-2:2013.
2. Cơ sở pháp lý xây dựng định mức

· Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành;

· Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
· Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải;
· Quyết định 19/2013/QĐ-TTg ngày 02/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cung cấp, quản lý, khai thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat và tiếp nhận, xử lý, truyền phát thông tin báo động cấp cứu Cospas-Sarsat

· Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;

· Bộ Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 9805:2013, TCVN 10933:2015) được ban hành kèm theo Quyết định số 1473/QĐ-BKHCN ngày 12/06/2013 và Quyết định 3966/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ.
3. Giải thích các từ viết tắt


-  GMDSS: 


Hệ thống thông tin cấp cứu và an toàn hàng hải toàn cầu


-  TTDH: 


Thông tin duyên hải


-  Đài VNLUT/MCC: 
Đài Thông tin vệ tinh mặt đất COSPAS – SARSAT Việt Nam 


- MCC: 


Trung tâm điều hành thông tin vệ tinh COSPAS – SARSAT (Mission Control Center)


- SPOC:


Đầu mối tìm kiếm cứu nạn (Search and Rescue Point of Contact)


-  TKCN:


Tìm kiếm cứu nạn
4. Nội dung định mức


Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác Đài VNLUT/MCC là định mức về hao phí lao động, nguyên, nhiên vật liệu, kênh truyền, phụ tùng… của Đài VNLUT/MCC để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải, gồm:
· Định mức hao phí lao động: là hao phí nhân công trực tiếp cần thiết để hoàn thành một khối lượng hoặc một bước công nghệ trong quy trình vận hành, khai thác hệ thống thiết bị của Đài VNLUT/MCC. Định mức hao phí lao động được xác định là số công của lao động trực tiếp thực hiện khối lượng công việc vận hành, khai thác. Bậc lươngcủa lao động trực tiếp quy định trong định mức là bậc lương bình quân của các lao động trực tiếp tham gia thực hiện công việc.
· Định mức tiêu hao điện năng: là tiêu hao điện năng được xác định dựa vào công suất thiết kế, số lượng, thời gian hoạt động của từng loại máy móc, thiết bị tại Đài VNLUT/MCC.
· Định mức tiêu hao nhiên liệu: là tiêu haonhiên liệu (xăng, dầu), dầu bôi trơn được xác định dựa vào công suất thiết kế, số lượng và chế độ hoạt động của các máy phát điện tại Đài VNLUT/MCC.
· Định mức tiêu hao vật tư phục vụ vận hành, khai thác: là tiêu hao về vật tư, vật liệu phục vụ quá trình vận hành, khai thác Đài VNLUT/MCC.

· Định mức tiêu hao dụng cụ sản xuất: là tiêu hao về công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động vận hành, khai thác, để cung cấp dịch vụ.
· Định mức kênh truyền: là số lượng và yêu cầu kỹ thuật tối thiểucủa kênh truyền để kết nối giữa các thành phần trong Đài VNLUT/MCC, giữa Đài VNLUT/MCC với các Đài TTDH và vớimạng viễn thông khác để cung ứng dịch vụ.
· Định mức tiêu hao phụ tùng thay thế: là hao phí phụ tùng dùng để thay thế cho các máy móc, thiết bị tại Đài VNLUT/MCC đảm bảo Đài VNLUT/MCC hoạt động ổn định, liên tục.

· Định mức cập nhật phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật và kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin: là hao phí thực hiện việc kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và hao phí cho nhà sản xuất thực hiện hỗ trợ kỹ thuật và cập nhật các phần mềm của hệ thống theo yêu cầu của các Tổ chức quốc tế.

5. Quy định áp dụng
· Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác Đài VNLUT/MCC được áp dụng làm cơ sở xây dựng, ban hành đơn giá, giá Dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

· Đối với các công tác khác không được quy định định mức trong tập định mức kinh tế - kỹ thuật này được áp dụng định mức hiện hành của Nhà nước.
CHƯƠNG II: THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC
I. Trạm thu Vệ tinh Mặt đất Cospas-Sarsat (VNLUT)
· Vận hành hệ thống thiết bị thu và xử lý tín hiệu vệ tinh Cospas-Sarsat
· Kiểm tra, theo dõi tình trạng hoạt động của máy trạm điều khiển (VNLUT Remote Terminal);

· Vận hành phần mềm xử lý dữ liệu LEOLUT;

· Kiểm tra, theo dõi tình trạng hoạt động của Anten;

· Kiểm tra lịch trình quay bám vệ tinh;

· Kiểm tra việc thu nhận tín hiệu Phao (beacon) trên tần số 406 Mhz;

· Kiểm tra, theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống nguồn cung cấp;

· Sao lưu dự phòng cơ sở dữ liệu; 

· Kiểm tra, theo dõi tình trạng hoạt động hệ thống đường truyền;

· Theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống nguồn và hệ thống phụ trợ




· Kiểm tra tình trạng an ninh mạng hệ thống

· Kiểm tra định kỳ môi trường và điều kiện làm việc của phòng máy (nhiệt độ, độ ẩm);

· Xử lý các sự cố kỹ thuật đơn giản và phối hợp với bộ phận kỹ thuật khác để xử lý các sự cố kỹ thuật lớn nếu có;

· Thực hiện các bước chuyển đổi sang thiết bị dự phòng để duy trì việc cung cấp dịch vụ trong trường hợp các thiết bị gặp sự cố lớn;

· Cập nhật và lưu trữ hồ sơ.

II. Trung tâm điều hành thông tin vệ tinh Cospas-Sarsat Việt Nam (VNMCC)
1. Trực canh cấp cứu Cospas-Sarsat(24/7)
· Kiểm tra và tiếp nhận tình trạng khai thác thông tin cấp cứu từ ca trước;

· Kiểm tra, báo cáo trạng thái hoạt động hệ thống theo ca;

· Trực canh các thông tin cấp cứu của phao Cospas-sarsat;

· Tiếp nhận thông tin  cấp cứu của phao Cospas-sarsat từ các MCC khác trong liên mạng Cospas-Sarsat;

· Tiếp nhận thông tin khẩn nguy hàng hải từ phao SSAS.

· Thu nhận, kiểm tra, xử lý các Email thông tin cấp cứu;

· Chuyển tiếp báo động cấp cứu đến các cơ quan tìm kiếm cứu nạn;

· Tra cứu, xác minh sơ bộ thông tin về phương tiện bị nạn;

· Lập và gửi báo cáo tiếp nhận đến các cơ quan tìm kiếm cứu nạn;

· Cập nhật và lưu trữ hồ sơ.

2. Xử lý thông tin TKCN và dữ liệu Phao Cospas-Sarsat
· * Xử lý thông tin TKCN

· Thu thập, rà soát thông tin để xác định tính chất tai nạn;

· Phối hợp quốc tế với các SPOC, MCC khác để xử lý thông tin cấp cứu;

· Phối hợp khai thác thông tin với các Đài khác trong hệ thống;

· Chuyển tiếp thông tin phục vụ tìm kiếm cứu nạn giữa các cơ quan có liên quan và tới phương tiện bị nạn;

· Thu thập, tra cứu, phân tích thông tin về phương tiện bị nạn;

· Xác minh tính chất thật giả của báo động cấp cứu;

· Yêu cầu phương tiện báo hủy cấp cứu nếu là báo động giả;

· Thực hiện phối hợp xử lý thông tin cấp cứu với MCC chủ, các MCC khác khi có yêu cầu;

· Xử lý các tin điện, văn bản liên quan đến khai thác thông tin cấp cứu.

· Theo dõi, cập nhật thông tin theo diễn tiến sự việc và đề xuất xử lý;

· Lập và gửi các báo cáo xử lý đến các cơ quan tìm kiếm cứu nạn;

· Tiếp nhận và trả lời qua điện thoại từ các phương tiện và chủ phương tiện/phao 406 Mhz liên quan đến TKCN.

· Cập nhật và lưu trữ hồ sơ.

* Xử lý dữ liệu phao Cospas-Sarsat được cung cấp bởi chủ phao
· Tiếp nhận dữ liệu phao Cospas-Sarsat được cung cấp từ chủ phao.

· Kiểm tradữ liệu phao Cospas-Sarsat và phản hồi tới chủ phao Cospas-Sarsat.

· Đưadữ liệu phao lên Cơ sở dữ liệu quốc gia và quốc tế về phao Cospas-Sarsat (IBRD).

3. Phối hợp, xử lý thông tin mạng Cospas-Sarsat

· Cập nhật các thông tin về khai thác và kỹ thuật từ Hệ thống Cospas-Sarsat;

· Tiếp nhận và chuyển tiếp các thông tin hệ thống qua liên mạng các MCC;

· Hỗ trợ tra cứu và chuyển tiếp thông tin có liên quan giữa SPOC và các MCC khác;

· Thực hiện cập nhật phần mềm hệ thống theo yêu cầu của tổ chức Cospas-Sarsat;

· Phối hợp với Hệ thống Cospas-Sarsat về việc kiểm tra năng lực (kỹ thuật, khai thác) hệ thống theo định kỳ;

· Phối hợp với Hệ thống Cospas-Sarsat về các vấn đề kỹ thuật, khai thác;

· Phối hợp quốc tế để cung cấp thông tin theo yêu cầu của MCC chủ và các MCC khác liên quan đến Cơ sở dữ liệu Việt Nam về đăng ký Phao Cospas-Sarsat 406 MHz;

· Thống kê, tổng hợp dữ liệu phục vụ báo cáo định kỳ theo yêu cầu của tổ chức Cospas-Sarsat;

· Phối hợp với các SPOC về thống kê, tập hợp dữ liệu định kỳ tháng, quý, năm và theo yêu cầu;

· Thực hiện thay đổi cấu hình hệ thống theo yêu cầu của tổ chức Cospas-Sarsat;
· Nghiên cứu triển khai, áp dụng các tài liệu cập nhật bổ sung của các tổ chức Cospas-Sarsat, IMO liên quan đến nghiệp vụ khai thác của Đài.

· Nghiên cứu các đề xuất sửa đổi, bổ sung các tài liệu liên quan đến Đài VNLUT/MCCvà chuẩn bị nội dung để làm việc với cácTổ chức quốc tế;
· Phối hợp hỗ trợ cho các SPOC của Lào và Campuchia về vận hành và khai thác.

· Xây dựng chương trình và thực hiện việc đào tạo cho Các SPOC của Lào và Campuchia về nghiệp vụ Cospas-Sarsat.

4. Kiểm tra, kiểm soát khai thác

· Kiểm tra việc khai thác thông tin của Đài;

· Kiểm tra việc xử lý thông tin cấp cứu, khẩn cấp, an toàn, an ninh;

· Kiểm tra việc thực hiện trực canh và xử lý báo động cấp cứu Cospas-Sarsat;

· Chỉ đạo xử lý thông tin cấp cứu;

· Lưu trữ dữ liệu dịch vụ trực canh báo động cấp cứu Cospas-Sarsat.
5. Kiểm tra, kiểm soát kỹ thuật

· Kiểm tra, kiểm soát tất cả công tác vận hành hệ thống, thiết bị của Đài;

· Kiểm soát thông tin báo cáo, sổ nhật biên

· Đầu mối thông tin với các cơ quan chức năng liên quan về năng lực kỹ thuật hệ thống;

· Rà soát các rủi ro trong công tác giám sát vận hành và xây dựng các phương án phòng tránh;

· Lập báo cáo định kỳ tình trạng thiết bị và báo cáo sự cố;

· Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ, nhà sản xuất thiết bị khắc phục, xử lý các sự cố kỹ thuật;

· Cập nhật và lưu trữ hồ sơ.
6. Vận hành hệ thống thiết bị xử lý và chia sẻ thông tin Cospas-Sarsat
· Kiểm tra, theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống thiết bị, đường truyền;

· Vận hành phần mềm xử lý dữ liệu OCC;
· Theo dõi, thử định kỳ các kênh liên kết giữa VNMCC với VNLUT, MCC chủ, các MCC, SPOC liên quan; 

· Theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống nguồn cung cấp;

· Theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống phụ trợ





· Kiểm tra tình trạng an ninh mạng hệ thống

· Sao lưu dự phòng cơ sở dữ liệu cho VNMCC;

· Xử lý các sự cố kỹ thuật đơn giản về kênh liên kết giữa VNMCC với VNLUT, các SPOC và MCC khác;

· Phối hợp thực hiện nâng cấp phần mềm khai thác hệ thống;

· Phối hợp quốc tế với MCC chủ, các MCC khác về các yêu cầu kỹ thuật hệ thống nếu có;

· Hỗ trợ kỹ thuật từ xa cho các SPOC của Lào và Campuchia;

· Thực hiện các bước chuyển đổi sang thiết bị dự phòng để duy trì việc cung cấp dịch vụ trong trường hợp các thiết bị gặp sự cố lớn;

· Phối hợp với bộ phận kỹ thuật khác để xử lý các sự cố kỹ thuật lớn nếu có;

· Cập nhật và lưu trữ hồ sơ.

CHƯƠNG III. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC

Căn cứ các thành phần công việc;quy định về chức danh, cấp bậc, trình độ củalao độngtham gia thực hiện dịch vụthông tin duyên hải;hoạt động của các thiết bị thuộc Đài VNLUT/MCC để xác định Định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện công tác vận hành, khai thác Đài VNLUT/MCC, gồm:
1. Định mức hao phí lao động

Áp dụng bậc lương, hệ số lương theo Mục I.2.5 (a - Thông tin duyên hải) của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện.

Định mức hao phí lao động vận hành, khai thác Đài VNLUT/MCC được xác định tại Bảng 1.

Bảng 1

	Stt
	Hạng mục công việc
	             Chức danh
	
	Cấp 
bậc
	Định mức hao phí lao động

	
	
	
	
	
	Công/ca
	Ca/ngày
	Công/ngày

	I
	VNLUT
	
	
	
	
	
	

	
	Vận hành hệ thống thiết bị thu và xử lý tín hiệu vệ tinh Cospas-sarsat
	Kỹ thuật viên 

(Trình độ đại học trở lên)
	Cấp I


	7/8
	
	
	3

	II
	VNMCC
	
	
	
	
	
	

	1
	Trực canh cấp cứu Cospas-Sarsat
	Khai thác viên 

(Trình độ cao đẳng trở lên)
	Cấp I


	5/5
	1
	3
	3

	2
	Xử lý thông tin TKCN & dữ liệu phao Cospas-Sarsat
	Khai thác viên 

(Trình độ cao đẳng trở lên)
	Cấp I


	5/5
	
	
	2

	3
	Phối hợp, xử lý thông tin mạng Cospas-Sarsat
	Khai thác viên 

(Trình độ cao đẳng trở lên)
	Cấp I


	5/5
	
	
	2

	4
	Kiểm tra, kiểm soát khai thác
	Kiểm soát viên khai thác (Trình độ đại học trở lên)
	Cấp I


	5/5
	
	
	2

	5
	Kiểm tra, kiểm soát kỹ thuật
	Kiểm soát viên kỹ thuật 

(Trình độ đại học trở lên)
	Cấp I


	5/5
	
	
	2

	6
	Vận hành hệ thống thiết bị xử lý và chia sẻ thông tin Cospas-sarsat
	Kỹ thuật viên 

(Trình độ đại học trở lên)
	Cấp I


	7/8
	
	
	3


2. Định mức tiêu hao vật tư trực tiếp
2.1. Định mức tiêu hao điện năng

Định mức tiêu hao điện năng của Đài VNLUT/MCC được tính bằng tổng tiêu hao điện năng trong 01 ngày hoạt động của toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị hiện có tại Đài VNLUT/MCC và được xác định tại Bảng 2.
Bảng 2
	STT
	Hạng mục thiết bị
	Công suất (kW)
	Số lượng
	Đơn 
vị
	Trạng thái 

sẵn sàng
	Trạng thái 

hoạt động
	Tổn hao

(kWh)
	Tổng tiêu hao điện năng/ngày

(kWh)

	
	
	
	
	
	Giờ/ ngày
	kWh/

ngày
	Giờ/ ngày
	kWh/

ngày
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	I
	VNLUT
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Anten Đài LUT
	0,43
	1
	Bộ
	12
	0,52
	12
	4,13
	0,23
	4,88

	2
	Hệ thống xử lý dữ liệu LUT
	2,5
	1
	Bộ
	0
	0
	24
	48,00
	2,40
	50,40

	3
	Hệ thống điều khiển, giám sát, khai thác
	0,17
	1
	Bộ
	0
	0
	24
	3,26
	0,16
	3,43

	4
	Thiết bị kết nối
	0,2
	1
	Bộ
	0
	0
	24
	3,84
	0,19
	4,03

	II
	VNMCC
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hệ thống xử lý dữ liệu OCC
	1,58
	1
	Bộ
	0
	0
	24
	30,34
	1,52
	31,85

	2
	Hệ thống thiết bị khai thác
	1,2
	1
	Bộ
	0
	0
	24
	23,04
	1,15
	24,19

	3
	Thiết bị đường truyền
	0,42
	1
	Bộ
	0
	0
	24
	8,06
	0,40
	8,47

	III
	Thiết bị khác
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thiết bị phụ trợ (UPS, Ổn áp, …)
	0,3
	1
	Bộ
	0
	0
	24
	5,76
	0,29
	6,05


2.2. Định mức tiêu hao vật tư phục vụ vận hành, khai thác


Định mức tiêu hao vật tư phục vụ vận hành, khai thác được xác định bằng 10% chi phí điện năng. 
2.3. Định mức tiêu hao dụng cụ sản xuất


Định mức tiêu hao dụng cụ sản xuất được xác định bằng 07% chi phí nhân công vận hành, khai thác và bảo dưỡng (không tính hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương).
2.4. Định mức tiêu hao nhiên liệu


Đài VNLUT/MCC được trang bị máy phátđiện phù hợp với phụ tải sử dụng điện để cung cấp điện trong trường hợp nguồn điện lưới gặp sự cố, đảm bảo choĐài VNLUT/MCChoạt động ổn định, liên tục.

2.4.1. Định mức tiêu hao nhiên liệu của máy phát điện: là lượng tiêu hao nhiên liệu (xăng, dầu), dầu bôi trơn cho hoạt động của máy phát điện trong 01 giờ.
- Định mức tiêu hao nhiên liệu được xác định tại chế độ khai thác máy 75% công suất định mức của động cơ (Neđm).

- Định mức tiêu hao dầu bôi trơn được tính theo tỷ lệ % của định mức tiêu hao nhiên liệu (bao gồm dầu bôi trơn được bổ sung trong quá trình hoạt động và dầu bôi trơn thay thế định kỳ của máy phát điện).

Định mức tiêu hao nhiên liệu máy phát điện tại Đài VNLUT/MCCđược xác định tại Bảng 3.
Bảng 3
	Stt
	Tên máy phát điện
	Số lượng
	Công suất (kVA)
	Loại nhiên liệu
	Định mức

	
	
	
	
	
	Nhiên liệu 
(kg/h)
	Dầu bôi trơn

(%)

	1
	Máy phát điện 30KVA
	1
	30
	Diesel
	4,42
	1,8


* Quy định áp dụng: 

- Định mức tiêu hao nhiên liệu máy phát điện nêu trên được áp dụng trong trường hợp chạy máy phát điện khi nguồn điện gặp sự cố, chạy kiểm tra định kỳ hàng tháng, chạy phục vụ bảo dưỡng.

- Điều chỉnh định mức tiêu hao nhiên liệu máy phát điện theo thời gian đưa vàosử dụng máy: Tăng thêm 3% định mức quy định tại Bảng 3 đối với máy phát điện có thời gian đưa vào sử dụng> 10 năm.

2.4.2.Định mức số lần chạy kiểm tra định kỳ máy phát điện: 


Số lần chạy kiểm tra định kỳ máy phát điện được thực hiện 04 lần/tháng, mỗi lần 0,25 giờ.

2.4.3. Định mức thời gian chạy máy phát điện khi nguồn điện gặp sự cố và chạy phục vụ bảo dưỡng

Thời gian chạy máy phát điện: 146 giờ/năm (tương đương ½ ngày/tháng).
3. Định mức kênh truyền


Định mức kênh truyền Đài VNLUT/MCC được xác định tại Bảng 4.

Bảng 4

	Stt
	Loại kênh
	Yêu cầu kỹ thuật
	Số lượng

	1
	Kênh kết nối nội hạt
	2 Mbps - 4 Mbps
	2

	2
	Kênh kết nối liên tỉnh
	2 Mbps - 4 Mbps
	2

	3
	Kênh kết nối Internet Leaseline 
	1Mbps-2Mbps/quốc tế

10Mbps-40Mbps/trong nước
	2


4. Định mức tiêu hao phụ tùng thay thế

Định mức phụ tùng thay thế cho nhóm thiết bị cùng chủng loại của Đài VNLUT/MCC sử dụng trong 01 năm được xác định tại Bảng 5.

Bảng 5
	STT
	Tên phụ tùng
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	Định mức 

tiêu hao/năm

	I
	Hệ thống máy chủ
	 
	
	

	1
	Ổ cứng               
	Dung lượng 500 GB HDD
	Chiếc
	0,40

	2
	Khối nguồn    
	Điện áp: 220 VAC
	Chiếc
	0,33

	3
	Bộ xử lý CPU   
	Tốc độ 1,8Ghz – 3,0Ghz
	Chiếc
	0,33

	4
	Bộ nhớ RAM      
	Dung lượng 8Gb
	Chiếc
	0,33 

	5
	Bộ chuyển đổi dữ liệu tương tự - số (A/D)   
	Khối  chuyển đổi tín hiệu tương tự - số:
+ 02 kênh A/D 16 bit
+ Tốc độ lấy mẫu: 2 Mbps
	Chiếc
	0,30

	II
	Anten
	 
	
	

	1
	Khối điều khiển mô tơ
	Nguồn đầu vào: 120 -130 VAC
Nguồn đầu ra: 66 VDC
Cổng giao tiếp:  Serial, I/O
	Chiếc
	0,20

	2
	Mô tơ bước
	Điều  khiển góc ngẩng và góc phương vị của anten.

+ Độ lớn bước: 1.8 độ

+ Điện áp: 12V

+ Công suất 29W
	Chiếc
	0,30

	3
	Hộp số
	Truyền động từ motor bước tới cơ cấu quay anten 
Tỉ số truyền: 15:1
	Chiếc
	0,33

	4
	Cơ cấu xác định vị trí hướng Bắc thực (True North)
	Cơ cấu lẫy chuyển mạch giúp anten nhận diện được đúng hướng Bắc thực (00)

+ Sai số góc: ± 20
	Chiếc
	0,20

	5
	Cơ cấu giới hạn chuyển động của anten.
	Xác định điểm tới hạn mà anten có thể chuyển động.

- Góc phương vị: -2700tới 2700

-  Góc ngẩng: Từ 00 đến 1800.
	Chiếc
	0,20

	6
	Bộ thu tín hiệu định vị GPS
	+ Tương thích hệ thống định vị: GPS; GLONASS; Galileo; BeiDou

+ Số kênh làm việc: 864 channels

+ Nguồn: +5.5 to +35 Vdc
	Chiếc
	0,30

	7
	Dây cu roa
	Truyền động từ mô tơ đến cơ cấu chấp hành.

· Chiều rộng: 0.5 inch;

· Số pitch: 48.
	Chiếc
	0,20

	8
	Bộ chuyển đổi tín hiệu đường truyền quang - ethernet
	Đường truyền kết nối anten và Rack chứa thiết bị xử lý tín hiệu.
	Chiếc
	0,20

	9
	Bộ chuyển đổi Ethernet - RS232
	Chuyển đổi Ethernet - RS232

Nguồn: 9 -30 VDC
	Chiếc
	0,20

	10
	Bộ nguồn một chiều +15V
	Nguồn cấp cho bộ chuyển đổi Ethernet - RS232.
+ Nguồn vào: 220 VAC
+ Nguồn ra: + 15 VDC
	Chiếc
	0,30

	11
	Bộ nguồn một chiều +5V
	Nguồn cấp cho bộ chuyển đổi quang - ethernet
+ Nguồn vào: 220 VAC
+ Nguồn ra: + 5 VDC
	Chiếc
	0,30

	12
	Bộ thu tín hiệu vệ tinh (LNC)
	+ Tần số đầu vào: 1544.5 Mhz
+ Tần số đầu ra: 4.5 Mhz
+ Nguồn: +15VDC
	Chiếc
	0,10


· Phụ tùng thay thế tại các Đài TTDH có thể thay thế bằng các phụ tùng, vật tư tương đương
5. Định mức cập nhật phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật và kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin
- Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin Đài VNLUT/MCC:Thực hiện hàng năm.

- Cập nhật phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật:Thực hiện hàng năm.


